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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Chữ số 9 trong số thập phân 84,391 có giá trị là: (Mức 1)
       A. 9                     B.  
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Câu 2: 25% của 600kg là: (Mức 1)
              A. 120kg           B. 150kg              C. 180kg               D. 200kg
Câu 3: Y x 4,8 = 16,08. Giá trị của Y là: (Mức 2)
             A . 3,35
            B. 3,05
            C . 3,5
                D . 335


Câu 4: Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 35dm,chiều cao 15dm là: (Mức 2)
           A. 262,5dm2           B. 26,25dm2              C.2,625dm2            D. 2625dm2
Câu 5: Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 7cm là: (Mức 1)
A. 98cm3                 B. 336cm                  C. 336cm2                 D. 336cm3    
Câu 6:  Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là: (Mức 2) 
B. A. 10 phút               B. 20 phút               C. 30 phút                D. 40 phút

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính (Mức 2)
a) 384,49 + 35,35          b) 165,50 – 35,62         c) 235,05 x 4,2               d) 9,125 : 2,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (Mức 1)
    a. 3 giờ 15 phút =....................phút                c. 6 km 35m     = ...................km

    b. 5 m3 8 dm3     =....................dm3                 d. 2 tấn 450 kg =....................tấn

Câu 3 (3 điểm): Một người đi xe máy đuổi theo một người đi xe đạp khi hai người cách nhau 20 km. Sau 1giờ 15 phút, người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp.

Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của người đi xe máy gấp đôi vận tốc của người đi xe đạp. (Mức 3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện (Mức 4)
a)  7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15                                     b)  32,4 x 6,34 +  3,24 x 36,6                       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Phần I. Trắc nghiệm( 3đ) Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	A
	A
	D
	D


Phần II. Tự luận: (7 điểm) 

Bài 1( 2 đ): Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Bài 2( 1 đ): Làm đúng mỗi câu được 0,25 điểm
    a. 3 giờ 15 phút = 3,25phút                c. 6 km 35m     = 6,035 km

    b. 5 m3 8 dm3     = 5008 dm3                 d. 2 tấn 450 kg = 2,45 tấn
Bài 3: ( 3 đ):                           Bài giải

Đổi 1 giờ 15 phút= 1,25 giờ                                                                                (0,5 điểm)

Hiệu vận tốc hai xe là:                                

                       20: 1,25= 16 (km/giờ)                                                                 (1,0 điểm) 
Vận tốc người đi xe máy là:

                16: (2-1) x 2= 32 (km/giờ)                                                                 (1,0 điểm)
Vận tốc người đi xe đạp là: 

                           32- 16= 16 (km/giờ)

                                                   Đáp số:  32km/giờ, 16 km/giờ                    (0,5 điểm)
Bài 4( 1 đ):        
       a)  7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15                              b)  32,4 x 6,34 +  3,24 x 36,6                       
    = 7,15 x 2 + 7,15 x 9 – 7,15                                    = 3,24 x 10 x 6,34 + 3,24 x 36,6
   = 7,15 x (2 + 9- 1)                                                   = 3,24 x (63,4 + 36,6)

  = 7,15 x 10= 71,5                                                     = 3,24 x 100= 324
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